	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2831/QĐ-UBND
	Thái Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TẠI TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn; số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: số 09/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; số 20/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 555/TTr-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục I kèm theo), gồm:

a) Công bố mới: 5 (năm) thủ tục hành chính;

b) Sửa đổi, bổ sung: 8 (tám) thủ tục hành chính;

c) Bãi bỏ: 15 (mười lăm) thủ tục hành chính.

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Phụ lục II kèm theo), gồm:

a) Công bố mới: 02 (hai) thủ tục hành chính;

b) Sửa đổi bổ sung: 02 (hai) thủ tục hành chính;

c) Bãi bỏ: 01 (một) thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Văn Xuyên


PHỤ LỤC I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	STT
	Tên TTHC

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

	Thi tuyển công chức cấp xã

	II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

	III. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

	1
	Thành lập Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

	2
	Giải thể Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

	3
	Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính mới
	Tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	T-TBH-065186-TT
	Đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố
	Tiếp nhận hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố
	- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

	2
	T-TBH-065175-TT
	Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh
	Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh
	

	3
	T-TBH-065179-TT
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	

	4
	T-TBH-065191-TT
	Đăng ký Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Chấp thuận Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký
	

	5
	T-TBH-065191-TT
	Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	

	6
	T-TBH-065172-TT
	Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	

	7
	T-TBH-065195-TT
	Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành
	

	8
	T-TBH-065193-TT
	Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
	Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO
	

	1
	T-TBH-065168-TT
	Xác nhận việc sửa chữa, nâng cấp công trình tín ngưỡng, tôn giáo
	Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

	2
	T-TBH-065180-TT
	Tiếp nhận người vào tu
	

	3
	T-TBH-065188-TT
	Xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện, thành phố
	

	II. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

	1
	T-TBH-064534-TT
	Cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
	- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

	2
	T-TBH-064573-TT
	Đình chỉ hoạt động của Trường tiểu học
	

	3
	T-TBH-064577-TT
	Đình chỉ hoạt động của Trường trung học cơ sở.
	

	4
	T-TBH-064903-TT
	Giải thể hoạt động của Trường tiểu học
	

	5
	T-TBH-064908-TT
	Giải thể hoạt động của Trường trung học
	

	6
	T-TBH-064918-TT
	Sáp nhập, chia tách Trường tiểu học
	

	7
	T-TBH-064925-TT
	Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở
	

	8
	T-TBH-064929-TT
	Thẩm định đề án thành lập Trường tiểu học
	

	9
	T-TBH-064935-TT
	Thẩm định đề án thành lập Trường trung học cơ sở.
	

	10
	T-TBH-064951-TT
	Thành lập trường Tiểu học
	

	11
	T-TBH-064953-TT
	Thành lập trường Trung học cơ sở
	

	12
	T-TBH-064512-TT
	Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại
	


PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

	2
	Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính mới
	Tên thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	T-TBH-061777-TT
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm
	- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

	2
	T-TBH-061797-TT
	Đăng ký người vào tu tại cơ sở tôn giáo
	Đăng ký người vào tu tại cơ sở tôn giáo
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ; bãi bỏ tại Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

	LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	T-TBH-115101-TT
	Xác nhận đơn xin hoạt động tôn giáo
	Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THAI BINH Poclip - Tw do - Hanh phic
$6:2 934/QD-UBND Théi Bink, ngay 2b thing 11 nim 2014
QUYET PINH

Vé viéc cong bo thi tue hanh chinh trong linh vire Noivuy thudc
thim quyen gidi quyet cua Uy ban nhin din cap huyén,
Uy ban nhin dan cap x4 tai tinh Thai Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Ciin cir Luft TS chire Hoi ddng nhin dan va Uy ban nhan dén;

Ciin ot Luét Can b, céng chitc;

Cin ct Phap 1énh Tin ngudng, ton gido;

Cén cu cac Nghi dinh ctia Chinh phu: s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim
2010 vé kidm soat thi tuc hanh chlnh s0 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nim 2013
stra di, bo sung mot sb dmu chia G4t nghi dinh lién quan dén kiém soat tht tuc hanh
chinh; so 112/2011/ND: CP ngay 05, thang 12 nim 2011 v& cong chirc x&, phudng, thi
trin; s6 55/2012/ND- CP ngay 28 thang 6 ndm 2012 quy dinh vé thanh lap, tb chirc

Jai, giai thé don vi sy, ngh1ep cong 1ap;; s6 92/2012/ND-CP ngay 08 thang 11 nim
2012 quy dinh chi tiét va bién phap thi' hanh Phép 1énh Tin ngudng, ton gido;

Cin cir Thong tu sb 05/2014/TT -BTP ngay 07 thang 02 ndm 2014 cua B6 Tu

phép hwéng din céng b, niém "yét thi tye hanh chinh va bao c4o vé tinh hinh, két
qua thuc hién kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can ¢t cac Quyét dinh ctia Uy ban nhan dan tinh Thai Binh: s 09/2013/QB-
UBND ngay 05 thdng 6 nam 2013 vé& viéc ban hanh Quy ché tuyén dung céng chirc
xd, phuong, thi trén trén dia ban tinh Thai Binh; s6 20/2013/Qb-UBND ngay 12
thang 11 ndm 2013 vé& vige ban hanh Quy dinh vé quan Iy td chire bd may, bién ché
cong chire, vi tri viéc lam clia tb chirc hanh chinh va don vi sy nghiép cong lap;

Xét dé nghi ctia Gidgm dbc S& Noi vu tal T trinh sé 555/TTr-SNV ngay 10
thang 11 ndm 2014,

QUYET PINRH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay thd tuc hanh chinh méi ban hanh;
tht tuc hanh chinh dugc sira b1, bd  sung; tha tuc hanh chinh bj bai bé trong linh vuc

NGi vu thude thAm quyén giai quyét ctia Uy ban nhan dan cap huyén, Uy ban nhén
dan cip x4 tai tinh Thai Binh nhu sau:

1. Thu tuc hanh chinh thuge thdm quyén gii quyét ciia Uy ban nhan dan cip
huyén (Phu luc I kém theo), gdm:

a) Céng bd mai: 5 (ndm) th tuc hanh chinh;





b) Stra dd1, bd sung: 8 (tam) thit tuc hanh chinh;

¢) B bo: 15 (mudi nrn) tha tuc hanh chinh.

2. Tha tyc hanh chinh thude thdm quyén giai quyét ciia Uy ban nhan dan cip
x8 (Phy lyc Il kém theo), gdm:

a) Cong bd mai: 02 (hai) tha tuc hanh chinh;

b) Stra d6i bd sung;: 02 (hai) thi tuc hanh chinh;

¢) Béi bo: 01 (mot) tha tuc hanh chinh.

Didu 2. Quyét dinh nay ¢6 hiéu luc thi hanh k& tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhén dan tinh, Giam déc cac S& Noi vu,
Thi trudng céc ban, nganh; Cha tich Uy ban nhén dén cic huyén, thanh phé; Chu
tich Uy ban nhan dan cac x&, phudng, thi trin va céc to chirc ¢4 nhan c6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./uy

Noi nhn: KT. CHU TICH
-NhU'Dif?\.U 3; . CH]::]’ 1
- Cuc Kiém soat TTHC, B4 Tu phép; _ 4 PHO TICH
- Cht tich, cdc PCT UBND tinh;
- Luu: VT, THyf,

ot






PhulucI
TRONG LINH VUC NOI VU THUOC THAM QUYEN
: N NHAN DAN CAP HUYEN TAI TiNH THAI BINH
W thed & )i Bl dinh soglgj/j /OD-UBND ngay<b thing 11 nim 2014
¢ "ﬁ ich Uy ban nhdn dén tinh Thdi Binh).

Phin I
DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thii tuc hinh chinh m&i ban hanh

STT Tén TTHC

L. LINH VUC QUAN LY CONG CHUC

Thi tuyén cong chirc cip x4

IL. LINH VUC TON GIAO

i
¥

P AT
et il T
e a

| Théng béo thuyén chuyén noi hoat ddng tén gido cia chire sic, nha tu hanh £

At
Lo

II1. LINH VU'C SU NGHIEP NHA NUGC

"1 | Thanh lip Trudng trung hoe co s&, Truong tiéu hoc

5 | Giai thé Truong trung hoc co s&, Trudng tidu hoe

3 | Sép nhap, chia tich Trudmg trung hoc co 5o, Trudng tiéu hoc






2. Danh muc thu tyc hanh chinh dwgce sira (‘101, bo sung tai Quyet dinh
s6 1846/QD-UBND ngay 17/8/2009 cita Uy ban nhan ﬁan ’tmh Thal Binh

LA A er . Tén tha tuc hanh chmh' ' Ten VBQPPL
STT 56 ho so Tén thi tuc hanh duorc sita, d3i bé sun quy dinh an
TTHC chinh méi e sua, * | dung sita @i, bd
thay thé
sung, thay thé
LINH VUC TON GIAO
| Tiépnhan hdi doan ton
1 T-TBH- }g)iafngtrkg’ h(;;h(g)nan Fon gio trong pham vi
] do trong pham vi .t 1
065186-TT huyén, thanh phé huyén, thanh pho
Bine kb de Ding ky dong tu, tu vién
ang Ky dong t;’,"“ va cdc tb chitc tu hanh | - Nghi dinh
- ;ﬁ"? Cat;t‘f(; UCt | tap thé khc co phamvi | 92/2012/ND-CP
2 | 063175 TT | pham s hoat dong | 1O 0T HongmO | 1y 8112002
65175- phamvihoatddng |y, e thanh phé thuge | €22 Chinh phit
trong mot huyén, tinh Quy.dl,nh chi tiét
thanh phé thudc tinh va bién phdp thi
hanh Phép [énh
. Tin ngudng, tén
. ] , X Tiép nhin ding ky gi4o;
¥ Dangiky th.uyen thuyén chuyén noi hoat | - Thong tu s
T-TBH- chuyén noihoatdong | ox " .~ .. . .
3 N e ddng ton gido cia chuc | 01/2013/TT-
065179-TT ton gido cla chirc . . . BN
sc. nha tu hanh sic, nha tu hanh V ngay
? 25/3/2013 cua
B§ N&i vuban
Ding ky Hoat dong | Chép thugn Hoat dong | hanh va huéng
L.TBH ton gido ngoai tdn gido ngoai chuong da:n SU‘AdlillI,lg bicu
4 ) i chuong trinh 43 da trinh da da y mau ve thu tpe
06S191-TT |\ e o | e Ky hanh chinh trong
., , inh vuec tin
g1a0 €080 ngudng, ton
TTBH. Ding ky Hoi nghi, | Chép thuan Héi nghi, dai | &'%%
5 |oestolrr | daihoiciatochic | hjicha tb chirc ton gio
ton giao co sd co s
Piang ky chc cude I8 Cpépgthuéfn cac CI:IQC 1§~
¢ |T-TBH- ctia tb chirc ton gidgo | €ua td chie ton gido dien
065172-TT dién rangodi co s¢ | rangodi co sd tn gido
L ton gido '






DBiéng ky gidng dao, Chép thue:”m viéc gidng
T-TBH- truyén dao cia chire | 40, truyén dao ctia chire
065195-TT | sic, nha tu hanh sc, nha tu hanh

ngoai co s¢ tdn gido

, Tiép nhan thong béo td

Diang ky to chirc chitc quyén gép cla co
T-TBH- quyén gﬂ(’)p cﬁ:a COSG | oo tin ngudng, td chirc
065193-TT tin ngudng, to chirc

ton gido

tén giao
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3. Danh muc thil tuc hanh chinh bj bi b tai Quyét dinh so 1864/QD-
UBND ngay 17/8/2009 ciia Uy ban nhan dan tinh Thai Binh

STT

S6 bo so TTHC

Tén tha tyc
hanh chinh

Tén VBQPPL quy dinh vi¢c béi
bo, hity bd thii tue hanh chinh

1. LINH VUC TON GIAO

T-TBH-065168-
TT

Xdéc nhén viéce stra chita,
nang cdp cong trinh tin
ngudng, ton gido

T-TBH-065180-
1T

Ti€p nhdn ngudi vao tu

T-TBH-065188-
TT

Xem xét, che"ip thuéin hofc
khong chép thuan thay déi
muc dich st dung cia céc
cdng trinh thudc co sd tin
ngudng trén dia ban huyén,
thanh phé

Nghi dinh 92/2012/NP-CP ngay
08/11/2012 cta Chinh pha Quy
dinh chi tiét v bién phép thi hanh
Phap 1énh Tin ngudng, ton gdo

| T LINH VUC SU NGHIEP NHA NUGC

T-TBH-064935-

; jl T-TBH-064534- | Cho phép Trudng trung hoc
t' TT co 3¢ hoat dong trd lai.
e , | T-TBH-064573- | Dinh chi hoat dong clia
i TT Truémg ticu hoc
3 T-TBH-064577- | Dinh chi hoat djng cta
TT Truomg trung hoc co sd.
4 | T-TBH-064903- | Gidi thé hoat dong ciia
TT Trudng ticu hoc
s | T-TBH-064908- | Giéi thé hoat dong clia
TT Trudng trung hoc
6 T-TBH-064918- | Sap nhép, chia tch Trudng
TT tiéu hoc
7 T-TBH-064925- | Sap nhép, chia tach Truong
T trung hoc co s&
g | T-TBH-064929- Théim dinh d& an thanh 1ap
TT Trudng tiéu hoc
9

Thim dinh d& 4n thanh l4p |

- Nghi dinh sb 55/2012/ND-CP
ngay 28/6/2012 cia Chinh phi
quy dinh vé& thanh lap, t5 chirc lai,
giai thé don vi sy nghiép cdng lap;
- Quyét dinh sé 20/2013/QP-
UBND ngay 12/11/2013 caa Uy
ban nhin din tinh Thé4i Binh vé
viéc ban hanh Quy dinh vé& quan
Iy t§ chitc bd may, bién ché cong
chire, vi trf viéc lam cla td chirc
hanh chinh va don vi sy nghiép
cong léap.

4






TT “Trudng trung hoc co sé.

T-TBH-064951- | Thanh lap truong Tiéu hoc
10

TT

T-TBH-064953- | Thanh 14p trudng Trung
11 ;

TT hoc co s¢
12 T-TBH-064512- Bé’ nghi cho phép trudng

T Tiéu hoc hoat doéng tro lai






4% PhulucIi

HANH CHINH TRONG LINH VUC NQI VU
YYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
AFAN TING THAY BINA

1. Danh muec thi tuc hanh chinh méi ban hanh

STT | Tén tha tuc hanh chinh

LINH vUC TON GIAO

1 | Péng ky sinh hoat ton gido

2 | DBang ky t6 chirc quyén gop cita co s& tin ngudng, td chirc tn gio

2. Danh myc thii tyc hanh chinh dwge sita d6i, bd sung tai Quyét dinh
50 1864/QD-UBND ngay 17/8/2009 ciia Uy ban nhan dan tinh Thai Binh

Tén thi tuc | Tén thi tuc hanh | Tén VBQPPL quy dinh

STT | S6hd so TTHC | hanh chinh | chinh dwgc sira ndi dung sira ddi, bd
mdéi ddi b sung sung, thay thé
LINH VUC TON GIAO
Diing ky - Nghi dinh 92/2012/ND-

chuong trinh | Ding ky chuong | CP ngay 08/11/2012 cia
T-TBH-061777- | hoat dong ton | trinh hogt ddng ton | Chinh phi Quy dinh chi

borr gido hang nam | gi4o hing nam tiét_ va Pif_“:n I?héP thj hanh
cna td chiic ]t?’}lap -1’6_31’11’1 Tin ngudng,
An oid : on gido;
t a0 co sd. .
ne ° - Thong tu 50
01/2013/TT-BNV ngay
Diing ky . . |25/3/2013 cua B Noi vu
= - 34 ang ngLI‘O'i vao b h‘ h s h < d’A‘
Ping ky ngudi - oA an hanh va hrong dan
, | T-TBH061797- | = B0 | wtaico SOt | g dung bidu min vé thi
TT vao tu tai co gido

tuc hanh chinh frong linh

s& ton gido vuce tin ngudng, ton gido.
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3
3. Danh muc tha tuc hanh chmh bl huy bo;! ba1 bo tai Quyet dinh )
05/2009/QD- UBND ngay 24/6/2009 cia ny ‘ban nﬁzﬁl ‘dén tinh Thai Binh

FEETL T
<

; ' Tén thi tuc ~ TAT : A s
STT | Sé hd so TTHC ! Ten VBQPPL quy dinh vigc bii

hanh chinh bé, hity bé thi tuc hanh chinh

LINH VUC TON GIAO

Nghi dinh 92/2012/NDP-CP ngay
o _ 08/11/2012 cua Chinh pht Quy dinh
i | LTBH-1I5101- ) Xde nhan don xin hoat | ohj (iét va bign phap thi hanh Phép
TT -d(_)ng ton glao 1énh Tin ngudng, ton gido
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Phin II

NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH TRONG LINH VUC NOI VU
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP
HUYEN TREN DPJA BAN TiNH THAI BINH

A.1.NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH

I. LINH VU'C QUAN LY CONG CHUC

Thi tuc: Thi tuyén cdng chiie cip xa

1. Trinh tw thye hién: |

Buée 1: Ca nhan di thyc hién tha tuc hanh chinh cin chuén bi hd so hop 18
theo quy dinh.

Buéc 2: Ca nhan ndp hod so tryc tiép tai dia dié}n tiép nhéan hd so dy tuyén
(hodc Uy quyén cho ngudi khac). Can bd nhan ho so kiém tra tinh hop 1& cta hé so:

- Néu hé so hop 18 thi vao sb theo di, cip gidy tiép nhan.

- Néu hd so chua hop 18 thi huéng din cho c4 nhén hoan thién, bd sung.

Buwée 3: Co quan cé thim quyén td chic thi tuyén, chdm thi va chim phuc
khéo (néu co).

Bude 4: Ca nhén nhan thong bao két qua thi tuyen bang van ban va thol
gian nhén quyét dinh tuyén dung déi véi ngudi tring tuyen

2. Cach thire thye hign: Ngudi déng ky du tuyén dén ndp hd so tryc t1ep tai

dia dzern tiép nhan hd so theo quy dinh ciia UBND huyén, thanh phd noi t6 chirc
tuyén dung.

3. Thanh phin, s6 lwong hd so:

a) Thanh phén hé so: Hd so du tuyén cdng chirc cép X4, gom:

- Don déng ky du tuyén cbng chirc cip x3;

- Ban so yéu ly lich tur thuét co x4c nhén cua ¢o quan co thim quyén trong
thoi han 30 ngay, tinh dén ngay ndp hd so du tuyén;

- Ban sao gidy khai sinh;

- Ban chyp céc vén bang, chimg chi va két qua hoc tap theo yéu céu clia
chirc danh coéng chire dy tuyén,

.- Glay chimg nhén sirc khoe do co quany té c6 thAm quyén cip trong thoi
han 30 ngay, tinh dén ngay ndp hd so du tuyén;
- Gidy chung nhén thude ddi twong wu tién trong tuyén dung céng chirc (néu
c6) dugc co quan c6 tham quyén chimg thuce;
- Hai &nh méu c¢& 4cm x 6cm (duge chup céch thoi diém ndp hd so dir tuyén
khong qua 6 thang);

- 03 phong bi ¢6 dan tem va ghi 18 ho t€n, dia chi ngudi nhén, di¢n thoal
Email 1ién hé.

b) S6 heong ho so: 01 bo.





—— T T

4. Théi han giai quyet Thoi han kiém tra va trd 10i vé tinh dy dt va hop 1€

ctia hd so: ¢ thé truc t1ep sau khi nhan hd s0, nhung chdm nhét khdng qua 03 ngay
lam viéc ké tir ngay tlep nhan hé so du tuyén.

5. Pbi twgng thwe hién TTHC: Ca nhin

6. Co quan thuc hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phd.

- Co quan hodc ngudi cd tham quyén duoc iy quyén hodic phan cip thyc

hién: Phong Néi vy hodc B phén tiép nhan va tra két qua chia UBND huyén, thanh
phd noi té chire tuyén dung.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong NG6i vu huyén, thanh phé noi tb
chttc tuyén dung.

- Co quan phéi hop Céc phong, ban chuyén mon cé lién quan cia huyén,
thanh phé noi t chic tuyén dung.

7. Két qua ciia viée thwe hi¢n TTHC: Quyét dinh hanh chinh.

8. L& phi: Theo quy dinh tai Théng tu lién tich sb 163/2010/TTLT-BTC-BNV
ngay 20/10/2010 cua B Tai chinh va B§ N§i vy huéng dan mue thu, ché dd thu, ndp,
quan ly va sir dung phi du tuyen, phi du thi ndng ngach cong chire, vién chie.

9, Tén miu don, miu t& khai: Pon ding ky du tuyén céng chitc cip xa
(theo mau, kém theo).

10. Yéu ciu, diéu kién dé thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Ngudi tham gia dy tuyén cong chitc cap x& phai ¢ da tiéu chuan va diéu
kién sau day:

+ La cong dan Viét Nam; -

+Du 18 tudi tré 1én va co du thoi gian dé déng bao hiém xa hoi tinh tir ngay
dwoc tuyén dung dén khi do tudi nghi huu theo quy dinh cua phap luit;

+ Co pham chét chinh tri, dao dic tot,

+ Co don du tuyén; 6 ly lich rd rang;

+ C6 bing tt nghiép trung hoc phd théng;

+ Co ching chi tin hoc van phong trinh d6 A trd 1én;

+ P stre khoe d¢& thyc hién nhiém vu;

+ C4 van bang pht hep véi yéu ciu nhiém vu cia chac danh cong chic
duwoc dédm nhiém:;
+ Cac dieu kién khac theo yéu ciu ctia chirc danh cﬁng chirc cn tuyén dyng.

- Péi voi cac chite danh: Chi huy trwdng Quan su cip x3, Trudng Cong an

x4 ngoai co du cac tiéu chuén, didu kién trén, phai c6 thém céc didu kién, tidu
chun sau:

+ Céc diéu kién, tidu chuan khac theo quy dinh cta phap ludt ddi véi chuc
danh Chi huy trudng Quén su cap x4, Trudng Codng an x& (neu co).

11. Can cr phap 1y ciia tha tuc hanh chinh:





- Luat Can bg, cdng chirc nam 2008;
- Nghj dinh sé 112/201 1/ND-CP ngay 05 thang 12 ndm 2011 cua Chinh pht
vé& cong chirc X4, phu’ong, thi trén;

- Thong tu 6 06/2012/TT- BNV ngay 30 thang 10 nam 2012 cua B4 Noi vu
huéng dan vé chuc trach, tiéu chuén cu thé, nhiém vu va tuyén dung cong chirc x4,
phudng, thi tran;

- Quyét dinh s6 09/2013/QD-UBND ngay 05 thang 6 nim 2013 ciia Uy ban
nhin dan tinh Thai Binh vé& viéc ban hanh Quy ché tuyén dung céng chirc x4, -
phudng, thi trén trén dia ban tinh Théi Binh.
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MAu: Pon ding ky dwr tuyen cong chikc cap xa
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Poc lap - Tuw do - Hanh phic
., ngay .. thang ... ndm

PON PANG KY DU TUYEN CONG CHUC CAP XA
Kinh gti: Uy ban nhén dan huyén (thanh phé) ..

............................

Ho va FRIL: e et Nam, nit:..............
Ngdy, thang, ndm sinh: ... Dan tdci...ccovviririnenens
QUE QUAI .o e
HO KDAU tHUGTE Tt isee et ssesees e s sstess e asss s sesbe e reses e eessersesesans
Cho o hlen nay ........................................................................................................

..................................................................................................

Trlnh do va chuyen nganh dao tao:

Pbi tugng vu tién (neu CO): (1) et

Sau khi nghi€n clru diéu kién dang ky du tuyén cOng chirc cap xa ctia Uy ban nhén
dén huyén (thanh phd).oii , 01 thiy co du didu kién dé tham dy ky tuyén dung
cOng chac cdp xd. Vi vdy, toi Iam don nay ding ky du tuyén vao chirc danh (2)
............... dim nhiém céng tic (2)............. tai Uy ban nhén din xa (phudng, th
tran).....ooovvieennn.. theo théng béo cia Uy ban nhin dan huyén (thanh phd) (3)

.........................................................................

Néu tring tuyen t61 xin chép hanh nghiém tic moi quy dinh ctia Nha nude va caa
co quan ¢ thim quyén tuyén dung.

T61 xin giri kém theo don nay hd so du tuyén, gbm:

1. Ban so yeu ly lich ty thuét;

2. Bén sao Gidy khai sinh;

3. Ban chup céc vin bang, ching chi, két qua hoc tap va céc gidy tor c6 lién quan
khac, gbm: (4)

4. Gidy chiing nhan sic khoe do co quan y té c6 thim quyén cip;

5. 02 phong bi ghi r& dia chi lién lac; 02 dnh mau ¢& 4 x 6.

T6i cam doan hé so du tuyen cua to1 1a ding su thét, sau khi nhén duge thong béo
trung tuyén t6i s& hoan thién da hd so dy tuyen theo quy dinh. Néu sai s that thi két qua
tuyén dung ctia tdi s& bi co quan ¢6 thim quyén tuyén dung hily bd va toi s€ chiu trach

nhiém triede phap luit./.

Ghi chu: ' Kinh don

(1) Ghi 3 do1 twgng wu tién theo quy dinh; (Ky va ghi 16 ho tén)
(2) Ghi &ing chirc danh theo Théng béo tuyén dung; '

(3) Ghi dang ten Uy ban nhén dan huyén (thanh phd) cé
théng bao tuyen dung c¢6ng chire cap x&;

(4) Ghi 5 tén ctia cic ban chyp va cac glay t ¢ lién
quan kbdc gui kem don dang ky du tuyén cong chirc;

(5) Don nay np tai noi nhén hd so cia UBND huyén,

thanh pho Trub’ng hop khéng nop duge tai UBND huyén,
thawnh phd thi ndp tai S& Néi vu.
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II. LINH VU'C TON GIAO

Thi tuc : Thong bao thuyén chuvén noi hoat déng tdn gido clia chire sic,
nha tu hanh

1. Trinh ty thwe hién:

Buwére 1: TH chirc, cong dén di thuc hién TTHC cin chudn bi hd so hop 18
theo quy dinh.

Buie 2: To chitc, céng din ndp hd so tai Phong N&i vy, UBND huyén,
thanh phd, can bd nhan hd so kiém tra tinh hop 18 cia hd so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo dbi, théng béo thoi gian tra két qua.

- Néu hé so chira hop 18 thi huéng din cho t chitc, céng dan hoan thién, bb sung.
- Néu khong chép thuén thi c6 vin ban tra 131 va néu 18 ly do.

Budre 3: TH chirc, cdng dan nhan két qua theo gidy hen.

2. Céch thire thue hign: Tryc tiép tai Phong Néi vy, UBND huyén, thanh ph.
3. Thanh phén, s6 lwgng hd so:

a) Thanh phan hé so: Vin ban thong bao néu rd ho tén, pha:rn trat, chire vu

tdn gido cua nguoi duoge thuyén chuyén, 1y do thuyén chuyen noi hoat déng tén
gido trudce khi thuyén chuyén, noi thuyén chuyén dén.

b) 86 lwong hé so: 01 bd.

4. Thoi han gidi quyét: 03 ngay 1am viée ké tir khi nhan du hd so hop 18

5. Pbi twgng thwe hién TTHC: T4 chitc, c4 nhan.

6. Co quan thywc hién TTHC:

- Co quan c¢6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh ph

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong N6i vy, UBND huyén, thanh phd.

7. Két qua cia viée thwe hién TTHC: Khong.

8. Lé phi: Khong

9. Tén miu don, mau to khai: Théng bdo vé viéc thuyén chuyén noi hoat
déng ton gido chia chirc séc, nha tu hanh (theo méu, kém theo).

10. Y&u céu, didu kign dé thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Khéng.

11. Can cit phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Phép 1énh Tin ngudng tén gido sb 21/2004/PL-UBTVQHI1;

- Nghi dinh 92/2012/NB-CP ngay 08/11/2012 cta Chinh phit Quy dinh chi
tiét va bién phép thi hanh Phép 1énh Tin ngudng, ton gido.

- Théng tu ) 01/2013/TT BNV ngdy 25/3/2013 clia B Ndi vu ban hanh

va hucmg dan st dung biéu mAu v& thi tyc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng
tdn gido.
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J.\' ~ r k LR a) ” R . A Pl . r A r
Mau: Thong bao ve viéc thuyén chuyen noi hoat ddng ton giao cua chuc
sac, nha tu hanh

Miu B19
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap — Tw do — Hanh phiic

e iy thang.....ndm... ...
THONG BAO

Ve viéc thuyén chuyén noi hoat dong ton gido cia chirc sac, nha tu hanh

Kinh gii: Uy ban nhan dan huyén, thanh phé

TEN 0 chiTC tON ZI1A0! <.\ i it e

......................................................

Tru sO Chin: (o

-~ r }\ LY Fad g 1 * ~ ~A L4 i d r 5 b
Thong béo vé viéc thuyén chuyeén noi hoat dfng toén gido ctia chire siic, nha tu
hanh véi ni dung sau:

Ho VA0 .o e Na&m sinh.............
Tén goi trong tén gido (n€ucod): .....oeivvivinnninnnn... e
Giay CMND s0:...iviiinninn, Ngay cap:....coovvvvninnn. Noi cap:............

.................................
...............................................................

.................................................................

Noi nhin: TM. T(E)' CHU'C TON GIAO
:Nh“ tren; (Ky, dong dau, ghi ré ho tén, chirc vy)
- Luu.

1) Pia danh noi ¢6 try si chinh clia th chitc tén gido.
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I11. LINH VU'C SUNGHIEP NHA NUGC

3.1. Thi tuc 1: Thanh lap Trwdns trung hoc co sé, Trudng tiéu hoc

1. Trinh ty thwc hién:

Buée 1: T chize di thwe hién TTHC cén chudn bi hd so hop 18 theo quy
dinh.

Budre 2: T8 chite ngp hd so tai B phan mét cira, UBND huyén, thanh phd.
Cén b6 nhén ho so kiém tra tinh hop 18 cia ho so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo dbi, viét gidy hen thai gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 1& thi huéng din cho t8 chirc hoan thién, bd sung.

Bude 3: T chirc dan nhén két qua theo gie”'ly hen tai B phén mot cira.

2. ’Céch thive thwe hién: Truc tiép tai B phan mot cia, UBND huyén,
thanh pho.

3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

a) Thanh phin ho so: '

- P8 4n thanh 1ap tb chitc (¢6 hudng din kém theo).

- T trinh thanh l4p td chirc.

- Y kién bang van ban ctia co quan ¢6 lién quan vé vide thanh lap tb chiic.

- Bdo cdo giai trinh vige tiép thu v kién clia co quan lién quan va béo cdo bd

sung theo y kién chi dao cia co quan c6 thim quyén quyét dinh thanh 1ap t5 chirc
(néu co).

- Du thao didu 1& hodc quy ché hoat dong cua tb che.
b) 86 wong hé so: 01 bd.
4. Thoi han giai quyét: 30 ngay 1am viée, k& tir khi nhan da hd so hop 1&.
5. Pbi twong thwe hién TTHC: T4 chife.
6. Co quan thwe hién TTHC:
- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phd.
- Co quan tryc tiép the hién TTHC: Phong Nbi vu.
- Co quan phéi hop: Vin phong UBND huyén, thanh phd va cic co quan cb
lién quan.
7. Két qua cita viée thwe hién TTHC: Quyét dinh.
8. L¢ phi: Khong,.
9. Tén mau don, méu t& khai: Huéng dan D& 4n thanh lap td chirc.
10. Yéu céu, didu kién dé thwe hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
11. Cin cir phap Iy ciia tha tuc hanh chinh:
- Luét Gido duc ngay 14 thang 6 nam 2005;

- Nghi dinh 56 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 cia Chinh phit Quy dinh vé
thanh lap, t& chirc lai, g1a1 thé don vi sy nghi€p cong 14p;

- Quyét dinh s6 20/2013/QP-UBND ngay 12/11/2013 cua Uy ban nhan déan

tinh Thai Binh vé viéc ban hanh Quy dinh vé quan ly t6 chitc bd mdy, bién ché
cdng chite, vi trf viée 1am ciia t& chirc hanh chinh va don vi sy nghiép cdng lap.
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HUONG DAN PE AN THANH LAP TO CHUC

1. S cn thiét va co s¢ phap ly.

[\

. Muc tiéu, pham vi dbi tugng hoat déng, tén goi clia té chiic.

3. Loai hinh t6 chitc cin thanh 14p.

4. V1 tri, chitc nang, nhiém vy va quyén han.

5. Co ciu tb chirc (ndu c6 quy md lén).

6. Co ché tai chinh, co ché hoat dong.

7. Dy kién vé nhén sy, sb lugng ngudi 1am viée theo Vi trd viée lam, kinh phi
hoat dong, try s& 1am viée va trang thiét bi, phuong tién cin thiét d& bao dam cho
don vi hoat ddng sau khi dwoc thanh lap.

8. Phuorg 4n t§ chiic va 16 trinh trién khai thyc hién.

9. Kién nghi cla co quan xdy dung dé an.

10. Cac noi dung khéc thyc hi¢n theo quy dinh ctia phap ludt chuyén nganh
va hudng dan cua BO quan ly nganh, linh wye.
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3.2. Thii tuc 2: To chirc lai, giai thé Trwong Trudng trung hoc co s6,
Truong tieu hoc

1. Trinh tir thyc hi€n:
Burére 1: T6 chire di thyc hién TTHC cén chudn bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Buére 2: T chitc ndp hd so tai Bé phan mét cita, UBND huyén, thanh phé.
Can bd nhan hoé so kiém tra tinh hop 1€ coa ho so.

- Néu hé so hop 18 thi vao sb theo dai, viét gify hen thoi gian tré két qua.
- Néu hd so chura hop 18 thi huéng din cho t& chitc hoan thién, b sung.

Burde 3: T6 chirc nhén két qué theo gidy hen ciia cén b Bd phan mét cia,
UBND huyén, thanh pho.

2. Cach thire thgce hién: Tryc tiép tai B& phan mdt cira, UBND huyén,
thanh phé. '

3. Thanh phin, sb lwgng ho so:

a) Thanh phin hé so:

- P& én t chirc 1ai, gidi thé t& chirc.

- T& trinh vé viéc td chirc lai, giai thé td chirc hanh chinh, t& chire su nghiép.

- Céc vin ban xac nhan vé tai chinh, tai san, d4t dai, cic khoén vay, no phéi
tra va cac van dé khac ¢6 lién quan;

- Y kién bing van ban clia co quan c6 lién quan v& viée giai thé t chire (néu ¢6).

b) 86 lirgng hé so: 01 b3.

4. Thoi han giai quyét: Khéng qué 30 ngdy lam viée, ké tir khi nhan du hé
sa hop 1€.

5. Pbi twgng thye hién TTHC: T4 chirc.

6. Co quan thire hién TTHC:

- Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé.

- Co quan tre tiép thye hién TTHC: Phong Noi vy, UBND huyén, thanh phd.

- Co quan phdi hop: Van phong UBND huyén, thanh phd va cac co quan co
lién quan.

7. Két qua cha viée thue hién TTHC: Quyét dinh.
8. L€ phi: Khong.

9. Tén miu don, miu t& khai: D& 4n 8 chire lai, giai thé t8 chirc (¢ hudng
dan kem theo).

10. Y&u ciiu, didu kién dé thwe hién thi tuc hianh chink: Khong.
11. Can cir phap Iy ciia thi tue hanh chinh:
- Luét Gido duc ngay 14 thang 6 nim 2005;
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- Nghi dinh s6 55/2012/ND-CP ngdy 28/6/2012 ciia Chinh pha Quy dinh v3
thanh 14p, t6 chic lai, giai thd don vi sw nghiép cbng lap;

- Quyét dinh s6 20/2013/QD-UBND ngay 12/11/2013 cta Uy ban nhén dén
tinh Thai Binh V& viéc ban hanh Quy dinh vé quan ly t0 chirc b§ may, bién ché
cdng chirc, vi tri viéc lam cua to chtic hanh chinh va don vi sy nghiép cong lap.
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HUGNG DAN PE AN TO CHUC LAL GIAI THE TO CHUC

1. Su cén thiét va co so phap 1y cia viée td chice lai, giai thé;

2. Phuong én xir Iy cdc van d& vé nhan sw, t§ chirc bd méy, t3i chinh, tai san,
dAt dai va cic van @ khéc c6 lién quan; :

3. Cdc vin ban cta co quan ¢co thanl quyen x4c nthén vé tai chinh, tai san, dit
dai, cac khoan vay, ng phai tra va céc vén dé khac c6 lién quan (néu cé);

4. Quy dinh trach nhiém cta ngudi dl’mg dau va cac ca nhén c6 lién quan doi

v6i vige thure hién phwong 4n t6 chive lai, giai thé 8 chuc va thoi han xtr Iy céc vén
dé trong d@ 4n.
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3.3. Thii tuc 3: Sap nhap, chia tich Truonmg Trudong trung hoc co s,
Trudng tiéu hoc
1. Trinh ty thyce hién:
Buée 1: T chitc di thyc hién TTHC cén chudn bi ho so hop & theo quy

dinh.

Buée 2: T chiic ndp hd so tai B phin mdt ctra, UBND huyén, thanh phd.
Cén bd nhan ho so kiém tra tinh hop 18 cita hd so.

- Néu hd so hop 1 thi vao sd theo dbi, viét gify hen thoi gian tra két qua.

- Néu hé so chua hgp 1€ thi hudng dn cho t chirc hoan thién, bd sung.

Budre 3: T chire, cong din nhén két qué theo gidy hen cta can bd B phén
mdt ctra, UBND huyén, thanh phé.

2. Cach thite thwe hién: Truc tiép tai B6 phin mét cira, UBND huyén,
thanh phd.

3. Thanh phin, sb lugng hd so:

a) Thanh phin hé so:

- D& 4n sép nhép, chia tich tb chire;

- T& trinh va d& nghi quyét dinh phé duyét dé an t6 chirc

- Céc vin ban x4c nhan vé tai chinh, tai san, dit dai, cac khoan vay, ng phai
tra va cc van dé khac ¢6 lién quan;

- Y kién bing vin ban cla co quan c6 lién quan vé viée sap nhdp, chia tach
td chirc (néu co);

- Bdo céo giai trinh vide tiép thu y kién cia co quan lién quan va bdo céo bd

sung theo y kién chi dao ctia co quan ¢6 tham quyen quyét dinh sap nhap, chia tach
td chirc (néu cb).

b) 86 lwong ho so: 02 b,
4. Thoi han gidi quyét: 30 ngay 1am viée, ké tir khi nhan ¢t hd so hop 18.
5. Péi twgng thue hign TTHC: T chirc.
6. Co quan thyc hién TTHC:
- Co quan ¢ thAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé.
- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: UBND huyén, thanh phd.
- Co quan phdi hgp: Vin phong UBND huyén, thanh phd va céc co quan cd
li€n quan.
7. Két qua ciia viée thue hién TTHC: Quyét dinh hanh chinh.
8. Lé phi: Khéng
9. Tén miu don, miu t khai: Khéng.
10. Yéu clu, diéu kién dé thwc hién thi tuc hanh chinh: Khong,
11. Can ci phap ly cia thi tuc hanh chinh:
- Luét Giado duc ngay 14 thang 6 nam 2005;

- Nghi dinh s& 55/2012/NP-CP ngay 28/6/2012 cia Chinh pht Quy dinh vé
thanh lap, t& chirc lai, g1a1 thé don vi sw nghiép cong lap;

- Quyét dinh s6 20/2013/QP-UBND ngay 12/11/2013 cta Uy ban nhan dén
tinh Thai Binh vé viéc ban hanh Quy dinh vé quan ly td chirc bd may, bién ché
cdng chitc, vi tri vidc 1am ctia td chire hanh chinh va don vi su nghiép cong lap.
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A2 NOI DUNG CUA CAC THU TUC HANH CHINH DUQC SUA
POIL BO SUNG

LINH VUC TON GIAO
1. Thi tuc 1: Ping ky hdi doan tén gido trong pham vi huyén, thanh phd
1. Trinh tu thue hién:

Buée 1: Td chire di thye hién TTHC cin chudn bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Buwée 2: To chirc ndp ho so tai Phong Noi vy, UBND huyén, thanh phé (not
dién ra hoi doan) can bd nhan ho so kiém tra tinh hop 1€ cta hd so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo dbi, théng béo thdi gian tra két qua.

- Néu hé so chua hop 18 thi huéng din cho t4 chirc hoan thién, bé sung.

- Néu khong chip thuén thi ¢6 van ban tra &1 va néu rd 1y do.

Buée 3: T chie, cdng dan nhén két qua theo giéy hen.

2. Cach thire thye hién: Tryuc tiép tai Phong Noi vy, UBND huyén, thanh phé.
3. Thanh ph{in, 56 lrgng hd sot

a) Thanh phin hd so:

- Ban ding ky hoat dong hdi doan ton gido.

- Danh séach nhitng ngudi tham gia didu hanh héi doan

- N&i quy, quy ché hoic diéu 18 hoat dong cia hdi doan.

b) Sb lwgng ho so: 01 by,

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay 1am viée ké tir khi nhan du hd so hop 18.
5. D6i twgng thye hién TTHC: T4 chic.

6. Co quan thye hién TTHC:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phd.

- Co quan truc tiép thure hién TTHC: Phong N&i v, UBND huyén, thanh pho.

7. Két qui cia viée thye hién TTHC: Vén ban chép thuin ctia UBND
huyén, thanh pho. '

8. L& phi: Khdng.
9. Tén mau don, miu to khai: Ping ky héi doan t6n gido (theo mau, kém theo).

10. Yéu cAu, dién kién dé thwe hién thi tuc hanh chinh: Nhitng hoi doan
tén gido khong thude quy dinh tai khoan 1 Pidu 12 Nghi dinh 92/2012/ND-CP (
Poi keén, db1 tréng, ddi con hoa, ca doan, d6i mai tang, ddi nhac 18, déi déng nhi va
cac hinh thire té chirc twong tir khac).

11. Can cit phap 1y ciia thi tuc hanh chinh:
- Phap 1énh Tin ngudng t6n gido sb 21/2004/PL-UBTVQH]11;
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- Nghi dinh 92/2012/NP-CP ngay 08/11/2012 cia Chinh phu Quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phap 1énh Tin ngudng, ton giéo;

- Théng tu 56 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cua B Noi vu ban hanh
va hudng dan st dung biéu méu vé tha tuc hanh chinh trong linh vyc tin ngudng,
ton gido.
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- MAu: Ping ky hdi doan ton gido

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phuc

, ngay......thang.....nam... ...
- DANG KY HOI POAN TON GIAO

Kinh gtii: Uy ban nhén dan huyén, thanh phé

T8 CHITC 00 IA0: -+ veee e e e et
T SO ChIN: Lo e s
Ding ky héi doan tén gido véi ndi dung sau:

Tén hoi doan (chu Inhoa):i o
Tén giao dich quoc 18 (08U CO): oo e
Muc dich hoat A0ng: ...

.......................................................................................................

..............................................................

.......................................................................................................

Ngum chiu trach nhiém vé hoat dong ciia hoi doan:
Hovatén: ............... Tén goi khac.................. Nim sinh...............
Glay CMND s T Ng:‘ay cﬁp: ................ Noicap:.coeeinieennen

.....................................

Keém theo bin ding ky gom: ndi quy, quy ché hode diéu I¢ hoat dgng cua hji dodn; danh
sdch nhitng nguoi tham gia diéu hanh héi doan (ho tén, tén goi khdc, tudi, giay CMND 56, dia chi).

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, ghi ro ho tén, chitc vi)

‘) Pia danh noi ¢6 tru s& chinh ciia tb chirc ton gido.
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2. Thii tuc 2: Dang kv dong tu, tu vién va cc to chirc tu hanh tip thé
khic c6 pham vi hoat ddng trong mét huyén, thinh phd thudce tinh
1. Trinh tw thue hién: '

Buée 1: T chre di thuc hién TTHC can chuén bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Buée 2: TS chirc ndp hé so tai Phong Noi vu, UBND huyén, thanh pho (noi
dong tu, tu vién va céc to chic tu hanh tap thé khac hoat ddng) can bd nhéan ho so
kiém tra tinh hop I€ clia ho so.

- Néu ho so hop 18 thi vao sé theo dbi, thong bao thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 18 thi hudng dan cho t chiic hoan thién, bd sung.

- Néu khong chip thuén thi ¢6 vin bén tré 161 va néu 13 1y do.

Buwdée 3: TS chite nhan két qua theo gidy hen.

2. Cach thite thyre hign: Truc tiép tai Phong Néi vu, UBND huyén, thanh phé.

3. Thanh phan, sb lwgng hd so

a) Thanh phin h so:

- Ban dang ky hoat dong dong tu, tu vién, trong d6 phai néu 3 tén dong tu,
tu Vién‘hoéc cac td chire tu hanh tépv thé khac, tru s& hoigc noi lam viée, tén nguoi
dung dau dong tu, tu vién hodc cac t6 chirc tu hanh tip thé khéc.

- Danh séch tu s¥.

- Noi quy, quy ché hogc didu 18 hoat dong, co s vét chét.

b) S6 ieong ho so: 01 bo.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam vide ké tir khi nhén di hd so hop 18.

5. P6i tweng thye hién TTHC: T6 chitc.

6. Co quan thyc hién TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh ph

- Co quan true tiép thue hién TTHC: Phong N6i vy, UBND huyén, thanh phé.

7. Két qua cia viée thwe hién TTHC: Gidy ching nhén ding ky hoat dong
dong tu.

8. L& phi: Khong,
9. Tén mau don, miu to khai: Pang ky dong tu (theo méu, kém theo).
10. Yéu cau, diéu kién dé thwe hién thd tuc hanh chinh: Khong.
11. Cén eir phap 1y cia tha tuc hanh chinh:
- Phép lénh Tin ngudng ton gido s6 21/2004/PL-UBTVQH11;
- Nghi dinh s6 92/2012/NB-CP ngdy 08/11/2012 cta Chinh phu Quy dinh
chi tiet va bién phap thi hanh Phap 1énh Tin ngutng, ton gido;
- Théng tu s6 01/2013/TT-BNV ngdy 25/3/2013 ctia B Ndi vu ban hanh
va huong dan st dung bieu méiu vé TTHC trong linh vuc tin ngudng, ton gido.
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Miu: Ping ky dong tu

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
‘ Péc ldp - Tu do — Hanh phiic

DANG KY DONG TU @

.........

Kinh gtri: Uy ban nhan dén huyén, thanh phé

TO chiIe tON ZIA0: (.ot e
U SE Chint: L.

Ping Iy dong tu........ @,
Tan dOng t )
Tén giao dich quAe t& (81 COY: ..ovvvvvre e

....................................................................

.........................................................

...........................................................................................

Tru sd hode noi [AM VIEC: ..o e
Ngudi déng dau dong tu.....@":

Hovatén: .................. Téngoikhéac.................. Néam sinh.........
Gidy CMND sb:.....oooiviiiienenn, Ngay elp:.............. Noi cap:........

Chirc vu, phém trit t0n €140 (08U COY: vovvnie e
Keém theo ban ding ky gém: ndi quy, quy ché hodc diéu Ié hoat dong; danh sdach tu
si; (ho tén, tén goi khdc, tudi, gid’y CMND sé, dia chi, ndm vao tu); danh sdch cdc co so
tu hanh truc thudc cé xdc nhdn ciia Uy ban nhén dén cci'p xd noi co co sé vé thire trang
16 chitc va hoat daong.

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, ghi r8 ho tén, chuc danh)

) Pia danh noi cé tru s& chinh.
@ Dong tu, tu vién hofic cde 16 chire tu hanh tip thé khac.
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3. Thi tuc 3: Ping ky thuyén chuyén noi hoat dong ton gifo ciia chirc

siac, nha tu hanh

1. Trinh tw thwe hién:

Buwéde 1: Td chire, céng dan di thue hién TTHC cin chuan bi hd so hgp 1€
theo quy dinh.

Bwée 2: TO chire, cong dan ndp hé so tai Phong N&i vy, UBND huyén,
thanh pho (noi chirc sic, nha ‘tu hanh hoat dng) can b§ nhén hd so, can bd nhan hd
so kiém tra tinh hop 18 ciia hd so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo ddi, thong bao thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 18 thi huéng dan cho td chire, cong dan hoan thién,
bd sung.

- Niéu khéng chép thun thi ¢6 vin ban tra 161 va néu 18 1y do.

Bwée 3: TS chite, coéng dan nhan két qua theo gidy hen.

2. Céch thire thue hién: Truc tiép tai Phong N6i vu, UBND huyén, thanh phd.
3. Thanh phin, s6 lrgng ho so:

a) Thanh phin ho so:

- Bén ding ky thuyén chuyn noi hoat dgng tHn gido cha chirc sic, nha tu hanh.

- Vin béan caa tb chirc t6n gido vé viée thuyén chuyén.

} - So yéu 1y lich ¢ x4c nhén cia UBND cip xa noi ngudi duoc thuyén
: ~‘c;huyén cO hd khau thuong tra.

b) 86 legng ho so 01 bo.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viée ké tir khi nhan du hd so hop 18.
5. Péi twgng thue hien TTHC: TS chirc, ¢4 nhén.

6. Co quan thwc hién TTHC:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé.

- Co quan truc tiép thue uén TTHC: Phong N&i vu huyén, thanh phé.

7. Két qua chia viée thwe hién TTHC: Khéng.

8. Le phi: Khong.

9. Tén m’§u don, miu t& khai: Pang ky thuyén chuyén noi hoat dong ton
giao cua chuce sdc, nha tu hanh (theo mau, kém theo).

10. Yéu ciu, diéu kién dé thue hi¢n tha tyc hanh chinh: Sau 15 ngay 1am

vide ké tir ngay ndp da hd so hop 1€, néu Uy ban nhén dan cip huyén khong coy
kién khac thi chitc sic, nha tu hanh cé quyén hoat dong t6n gido tai dia diém da
dang ky.
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11. Cén e phaply cia thi tuc hanh chinh:
- Phap 1€nh Tin ngudng ton gido ’sé 21/2004/PL-UBTVQHI11;
- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh chi
tiét va bién phéap thi hanh Phép 1énh Tin ngudng, ton gio;
- Thong tu sb 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 ctia Bé Noi vu ban hanh
va hudng dan st dung biéu mau vé thi tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
ton gido.
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Miu: Ding ky thuyén chuyén noi hoat ddng tén gio ciia chire sic, nha tu
hanh

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc ldp — Tw do — Hanh phiic

e ngay.....thiang.....ndm... ...
PANG KY THUYEN CHUYEN

NOT HOAT PONG TON GIAO CUA CHU'C SAC, NHA TU HANH

Kinh giti: Uy ban nhan dén huyén, thanh phé.........
TEN O ChlTC tOM ZHA0: oeiet it e e e e e aae e e

...........................................................

T SO O et e s e e

Piang ky thuyén chuyén noi hoat djng tdn gido clia chie siic, nha tu hanh voi
ngi dung sau:

HoO VA I oo i e Nam sinh....oovvenennn.
Tén goi trong t6n ZIA0 (NEU CO)ier i it
Gidy CMND s0:.......voee Ngay capiooovoveee i, Noicap:...coooooenen.

...................................................................

....................................................................

Kem theo ban dang ky gom: so yéu ly lich ¢6 xdc nhdn cua Uy ban nhdn din x4,
pharong, thi tran noi cu tru cua nguoi dwge thuyén chuyén; van bdn cua t6 chike tén gido
Vvé viéc thuyén chuyén.

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, dong ddau, ghi rd ho tén, chitc vu)

) Bia danh noi c6 tru s¢ chinh cia & chic tén gido.
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4. Thi tuc 4: Ping ky Hoat ddng tén gido ngoai chwong trinh di ding ky
ciia td chite ton gido co s&

1. Trinh tw thye hlﬁ_en:
Buére 1: TS chirc di thye hién TTHC cin chudn bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Buée 2: TS chirc ndp hd so tai Phong Noi vy huyén, thanh phd, can b nhén
hé so, can bd nhan hd so kidm tra tinh hop 18 ciia hd so.

- Néu hd so hop 16 thi vao sb theo di, thong bao thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hgp 18 thi hwéng dan cho td chitc hoan thién, bd sung.

- Néu khéng chip thuén thi c¢6 vin ban tra 161 va néu ré ly do.

Bwéie 3: TS chire, ¢éng dan nhan két qué theo gidy hen.

2. Céch thire thue hién: Truc tiép tai Phong N6i vu, UBND huyén, thanh phé.
3. Thanh phan, sé lrgng hd so:

a) Thanh phén hd so:

Vin ban d& nghi hoat déng t6n gido ngoai chwong trinh dang ky.,

b) S6 lwgng hd so: 01 bd.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay 1am vide k& tir khi nhan dd hd so hop 1&.
5. Pbi twgng thwe hién TTHC: Td chie.

6. Co quan thyc hién TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé

- Co quan tryc tiép thue hién TTHC: Phong Nd6i vy, UBND huyén, thanh phé.
7. Két qua ciia vige thye hién TTHC: Vin ban chép thuan.

8. Lé phi: Khong,

9. Tén miu don, mau to khai: Dé nghi hoat dong t6n glao ngoai chuong
trinh d4 dang kY, (theo mau, kém theo).

10. Y&u céu, diéu kién aé thue hién thd tue hanh chinh: Hoat dong tén

gido c6 su tham gia cua tin d6 trong huyén, thanh phd ma khéng ¢6 su tham gia
clia tin dd ngoai huyén, thanh phé thude tinh.

11. Can cir phap 1y ciia thi tuc hanh chinh:
- Phép 1énh Tin ngudng t6n gido s6 21/2004/PL-UBTVQHI1;

- Nghi dinh 92/2012/NB-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phéap 1énhTin ngudng, tén gido;

- Thong tu sb 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cia B N&i vu ban harih va

hucmg dan sir dung biéu mAu vé tha tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng, tén
-gido.
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M4iu: P& nghi hoat dong tén gido ngoai chuwong trinh da dang ky |
Miu B22
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Ty do — Hanh phic

......

PE NGHI HOAT PONG TON GIAO
NGOAI CHUGNG TRINH DA DANG KY

.........

.................................................................

Tru sO Chinh: oo
Dé nghi hoat djng ton gido ngoai chwong trinh da ding ky véindi dung sau:

.....................................................................
.........................................................................

...............................................................................

....................................................................................
.....................................................................................

...........................................................
....................................................................
...............................................................................................

................................................................................................

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, dong dau, ghi ré ho tén, chirc vi)

M Pia danh noi ¢6 t chite tn gido co sd.
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S. Thu tuc 5: Pang kv Hoi nghi, dai héi ciia t6 chirc tdn gido co s&
1. Trinh tw thyc hién:
" Buée 1: T6 chire di thyuc hién TTHC can chuén bi hd so hop 18 theo quy dinh.

_ Budc 2: T6 chirc ndp hé so tai Phong Noi vy, UBND huyén, thanh phd (noi
dién ra Ho61 nghi, dai hdi) cdn bd nhén ho so kiém tra tinh hop 1€ ctia ho so. :

- Niéu hd so hop 18 thi vao sb theo dai, théng béo thdi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 18 thi huéng dén cho td chirc hoan thién, bd sung.

Buée 3: TS chirc nhan két qua theo gidy hen. Néu khong chip thun thi cé
van ban tra 161 va néu rd 1y do.

2. Céch thite thyre hién: Truc tiép tai Phong Noi, UBND vu huyén, thanh phé.

3. Thanh phin, s6 Iwgng hd so:

a) Thanh phan ho so:

- Vin ban dé nghi t chirc hoi nghi thudng nién, dai hi.

- B4o cdo hoat dong cua td chirc tén gido.

b) 6 lwong hé so: 01 bd,

4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am vige ké tir khi nhan du hd so hop 18

5. Poi twgmg thyre hiégn TTHC: T4 chirc.

6. Co quan thye hién TTHC:

- Co quan c6 thiAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé

- Co quan true tiép thyc hién TTHC: Phong N&i vy, UBND huyén, thanh phé.

7. Két qua ctia viée thwe hién TTHC: Vin ban chép thusn.

8. Lé phi: Khong

9. Tén miu don, miu t& khai: Dé nghi t5 chirc hdi nghi thudng nién, dai
héi clia td chire ton gido co s& (theo mau, kém theo).

10. Yéu cau, diéu kién dé thwe hién thi tuc hanh chinh: Khéng
11. Can cir phap ly cfia thi tuc hanh chinh:
- Phép 1énh Tin ngudng ton gido s6 21/2004/PL-UBTVQH]11;

- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phap 1énh tin ngudng, t6n gido;

- Théng tu sb 01/2013/TT BNV ngay 25/3/2013 cta B Néi vu ban hanh

va hu'crng dan st dung biéu méiu vé thi tuc hanh chinh trong Iinh vuc tin ngudng,
ton giao.
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MAu: D& nghi t6 chirc hdi nghi thwong nién, dai hoi cia td chire thn gido
Co' SO
MAiu B24
CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM ‘
Pjc lip — Tw do — Hanh phic

DE NGHI TO CHU'C HOI NGH] THUONG NIEN, AT HOI
CUA TO CHUC TON GIAO CO SO

.........

Nguoi dai dién:
Hovaten: ..o e Nam sinh...........

Tén goi trong ton iAo (BEU COY...oviviirin it i,
Churc vy, phém 13 ;1 PP e

Pé nghi té chirc hoi nghi thuong nién, dai héi voi ndi dung sau:

Ly dotd chire: .oooooeiiiiiiiii e, S
Thai gian t6 chitc:
Pia diém t8 ChiTc: «..o.vieiiiiiiie e
Dy kién thanh phan tham du: ........oooetiorree e
Du kién s8 luong ngudi tham du: ....oovveees oo
Kem theo dé nghi gé‘m.' chuong trinh 16 chite; bdo cdo hoat dong clia 16 chike tén

giao co so.

.........................................................................

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, dong dau, ghi ré ho tén, chitc vuy)

) Pia danh noi ¢6 t chirc ton gido co s6.
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6. Thii tuc 6: Ding ky cic cude 1é ciia td chirc ton gido dién ra ngoai co
s ton gido

1. Trinh ty thwe hién:

Burée 1: T6 chre di thye hién TTHC cén chuan bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Burére 2: TS chitc nop hd so tai Phong Ngi vu huyén, thanh phé (noi dién ra
céc cude 18) c4n by nhan hd so kiém tra tinh hop 18 ciia hd so.

- Néu hé so hop 18 thi vao sb theo di, thong béo thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chura hop 18 thi huéng din cho t§ chirc, cong dén hodn thién,
bd sung.

Buée 3: Té chire, cong dan nhan két qua theo gidy hen. Néu khéng chép
thuén thi ¢6 vin ban tra 101 va néu rd ly do.

2. Cach thike thue hién: Truc tiép tai Phong Néi vy, UBND huyén, thanh phé.

3. Thanh phan, s6 lwgng h so-

a) Thanh phin ho so:

Van ban dé nghi céc cudc 1€ dién ra ngoai co so ton gido

b) S6 lwgng hé so: 01 bd.

4. Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viée ké tir khi nhan du hd so hop 1.

5. Péi twgng thue hién TTHC: T chic.

6. Co quan thwe hién TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND huyén, théanh phd

- Co quan tryc tiép thue hién TTHC: Phong Noi vu, UBND huyén, thanh ph.

7. Két qua ciia viée thwe hién TTHC: Vin ban chip thuin.

8. L¢ phi: Khéng.

9. Tén miu dom, miu t& khai: D& nghi t chirc cude 18 ngodi co s& tdn gido.

10. Yéu ciu, diéu kién dé thie hién thi tuc hanh chinh: Cudc 18 ¢6 su
tham gia cua céc tin 46 trong huyén, thanh phd ma khoéng cé si tham gia cia tin 4o
ngoai huyén, thanh phd thude tinh.

11. Ciin o phép Iy ciia thi tyc hanh chinh:
- Phép 1énh Tin ngudng ton gido sé 21/2004/PL-UBTVQH]11;

- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 cla Chinh pht Quy dinh chi
ti&t va bién phép thi hanh Phép 1énh Tin ngudng, ton gido;

- Thong tu ) 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 ciia B N§i vu ban hanh
va huéng dan str dung biéu mau vé thi tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
ton gido.
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MAu Dé nghj tb chire cue 18 ngoai co sé ton gido
Mau B27
CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poclip — Tw do — Hanh phic

LA ngay.....thang.....ném... ...

PE NGHI TO CHUC CUQC LE NGOAI CO SG TON GIAO

Kinh giti: Uy ban nhan dan huyén, thanh phé.........
Tén t6 chitc ton gido (Chit I h0AY: Lo.v..ooiesee e
Ngudi dai dién:
Hovatén: ..o e Nim sinh.................
Tén goi trong ton gido (néu co)
ChUC v, PhAIT AL ... vveve i)
Dé nghi td chire cude 18 ngoai co 5§ ton gido vdi ndi dung sau:
Tén cudc 1&:

..................................................................................

..................................................

.....................................................................................
..........................................................................
............................................................................

................................................................................

..................................................................................

Kem theo dé nghj gom: chuong trinh t6 chire cudc Ié.

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, dong dau, ghi rd ho tén, chitc vi)

) Bia danh noi c6 try s& chinh cia tb chitc ton gido.





7. Thu tuc 7: Pang ky giang dao, truyén dao ciia chire sic, nha tu hanh
ngoai co s¢ ton gido
1. Trinh ty thyc hién:

Buéc 1: TS chire, cong dan di thuc hién TTHC cin chudn bi hd so hop 18
theo quy dinh.

Buéce 2: T6 chite, cong dan ndp hd so tai Phong Noi vu huyén, thanh phé,
c4n bd nhén hd so; can bd nhén hd so kiém tra tinh hop 18 ctia hd so.
- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo dai, théng bao thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 16 thi huéng dan cho tb chire, cong dan hoan thién,
b sung.

Budée 3: T chire, cong. dan nhin két qua theo gidy hen. Néu khéng chép
thudn thi ¢6 vin ban trd 16i va néu 15 Iy do.

2. Cich thire thue hién: Truc tiép tai Phong N&i vu, UBND huyén, thanh phé.

3. Thanh phin, sb lwong hd so:

a) Thanh phin hé so:

- Vin bén d& nghi, trong d6 néu 3 ly do thyc hién giang dao, truyén dao

ngoai co so ton gido, ndi dung, chuong trinh, thoi gian, dia diém thuc hién, nguoi
td chire, thanh phén tham du;

- Y kién bang véan ban cua td chirc t6n gio tric thude hodc td chirc ton glao
tryc tiép quéan 1y chire sic, nha tu hanh.

b) 86 lwong ho so: 01 bo.

4. Thoi han gidi quyét: 10 ngay 1am viéc k& tir khi nhan du hd so hop 1&.

5. Pbi twong thye hién TTHC: T6 chirc, cong dan.

6. Co quan thwe hien TTHC:

- Co quan c¢6 thAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phb

- Co quan tryc tiép thye hién TTHC: Phong N&i v, UBND huyén, thanh phé.

7. Két qua ciia viée thwe hién TTHC: Vin ban chép thuén.

8. Lé phi: Khong,

9. Tén mau dom, mau t khai: D& nghi giing dao, truyén dao ngodi co s&
t6n gido (theo mau, kém theo).

10. Y&u ciu, diéu kién dé thwc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

11. Céan cir phap ly clia tha tue hanh chinh:

- Phép lénh Tin ngudng tén gido sb 21/2004/PL-UBTVQH11;

- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phu Quy dinh ch1
tiét va bién phép thi hanh Phap 1énh Tin ngudng, ton gido;

- Thong tu sb 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 ctia B4 Ndi vu ban hanh

va huéng din st dung biéu mau v& thu tuc hanh chinh trong linh vyc tin ngudng,
ton gido.
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Mau: De nghi giang dao, truyén dao ngoai co s& ton giao

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic ldp — Tu do — Hanh phiic

D ngay.....thdng.....ném

PE NGHI GIANG PAO, TRUYEN PAO NGOAI CO SG TON GIAO

.........

Kinh giti: Uy ban nhan dan huyén, thanh phb

Ho va t&n chlic sdc, nha tu hanh:. ... e,
Tén goi khdc trong t6n gido (néu c6)................ Nam sinh.................
Chirc vy, PRAM AL .eeviei e,
Thuoc £ CIIC EOM IAOT. v oo,

pé nghi giang dao, truyen dao ngoai co 56 ton gido vai ndi dung sau:
Ly do thye hién:

.............................................................................

......................................................................................

Thai gian:
Pia diem:. ...,
Thanh phan tham dll’
Nguoi to chuc:

Hovatén: ...............l Tén goi khéc.................. N&m sinh...............
Chirc vy, pham trat ........................................................................

Keém theo d@é nghi gom: chuong trinh giang dao, truyen dao; Y kién bang vdn ban cua

....................................................................................

........................................................................

~ 18 chiic t6n gido truc thude hodc 16 chirc ton gido trye tiép quan 1 chike séc, nha tu hamh.
i o

NGUOI PE NGHI
- (Ky, ghi vd ho tén, chizc vu)

(l) Dia danh noi ¢6 co s& tdn gido.





8. Thi tuc 8: Ping ky t§ chire quyén gop cia co s& tin ngudng, th chirc
ton giao

1. Trinh tw thwe hién:

Buwde 1: T chie di thue hién TTHC cAn chudn bi hd so hop 1é theo quy dinh.

Buwée 2: TO chirc ndp ho so tai Phong Noi vu UBND huyén, thanh ph (noi
dién ra quyén gép) can bd nhan hé so kiém tra tinh hop 18 cia hd so.

- Niéu ho so hop 18 thi vio sb theo doi, thong bao thoi gian tra két qua.
- Néu ho so chua hep 18 thi hwdng din cho t8 chirc hoan thién, b sung.

Budée 3: TH chirc, cong din nhan két qué theo gidy hen. Néu khéng chép
thudn thi c6 van ban tra 161 va néu rd 1y do.

2. Cach thitc thye hién: Tryue tiép tai Phong Noi v, UBND huyén, thanh phd.
3. Thanh phin, sb legng hd so:

@) Thanh phian ho so: Vin ban thong béo, trong d6 néu 6 muc dich, pham
vi, cach thirc, thoi gian thye hién quyén gép, co ché quan ly, cach thic sit dung tai
san dugc quyén gop.

b) 86 lirong hé so: 01 bd,

4. Théi han giai quyét: 05 ngay 1am viée ké tir khi nhan dd hé so hop 1€.
5. Pbi twgng thwe hién TTHC: Té chic.

6. Co quan thuye hién TTHC:

- Co quan c6 thidm quyén quyét dinh: UBND huyén, thanh phé

- Ca quan tryc tiép thyc hign TTHC: Phong Noi vy, UBND huyén, thanh phé.
7. Két qua ciia viée thwe hién TTHC: Van ban chip thuan.

8. Lé phi: Khong.

9. Tén miu don, méin td' khai: Thong béo vé vide quyén gop cla co sO tin
ngudng, to chirc ton gia (theo mau, kém theo).

10. Yén ciu, diéu kién dé thire hién tha tuc hanh chinh: Khéng.
11. Can cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh:
- Phép 1énh Tin nguéng ton gido sb 21/2004/PL-UBTVQHI11;

- Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh
chi tiét va bién phép thi hanh Phép 1énh Tin ngudng, tén gido;

- Thong tu sb 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cta Bo Noi vu ban hanh

va huang din str dung bidu miu v& thi tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
tén gido.
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Mau: Thong bao vé viéc quyén gop ciia co sé tin nguwdng, to chire ton gido

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péclap — Tw do — Hanh phuc

‘ THONG BAO )
V& viée t6 chire quyén gép ciia co' s& tin ngudng, tb chire ton gido

Kinh giri: Uy ban nhan dan huyén, thanh phd

.........

Tén co 5O tin ngudng, t0 chirc ton @40z ...
DA Ol Lo s

Ngudi dai dién:
Ho VA oIl c oo i
Théng bao vé viée té chirc quyén gop véi ndi dung sau:

..........................................................................................................
.....................................................................................................

........................................................................................................

NGUOI PAI DIEN
(Ky, ghi rd ho tén, chirc vu)

) Pia danh noi c6 co s¢ tin ngudng, t3 chirc ton gio.
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Phu luc I

NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH TRONG LINH VUC NQI VU
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
TREN DIA BAN TINH THAI BINH

A.1. NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH
LINH VUC TON GIAO

1. Thii tuc 1. Pang ky sinh hoat ton gido

1. Trinh tw thuc hién:

Buée 1: T chite di thuc hién TTHC cin chufn bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Bude 2: TS chire ndp hé so tai UBND x4, phuong, thi trdn, cin bd nhén hd
s0, can bd nhan hd so kidm tra tinh hop 18 ctia hd so.

- Néu hé so hop 18 thi vio sb theo di, thong bao thdi gian tra két qua.

- Néu hd so chua hop 18 thi hwéng dan cho td chitc hoan thién, bd sung.

- Néu khéng chip thuan thi ¢6 van ban tré 161 va néu 15 1y do.

Bude 3: TS chirc nhan két qua theo gidy hen.

2. Cach thire thye hign: Tryc tiép tai UBND x4, phudng, thi trin.

3. Thanh phan, s lwong hd so:

a) Thinh phin hé so: Vin ban ding ky sinh hoat tén gido, trong d6 néu rd

tén ton giao, tén chi, muc dich, ho va tén nguoi dai dién, noi cu tri, ndi dung, hinh

thirc t& chirc sinh hoat, dia diém, thoi gian, 0 lugng ngudi sinh hoat tai thoi diém
dang ky.

b) 86 lwong ho so: 01 bd.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam vige ké tir khi nhan du hd so hop 1é.
5. Pbi twgng thwe hién TTHC: T chrc.

6. Co quan thyc hién TTHC:

- Co quan cé tham quyén quyét dinh: UBND x4, phudng, thi tran.

- Co quan trye tiép thwc hién TTHC: UBND x4, phudng, thi trén.

7. Két qui ciia vi¢c thwe hién TTHC: Vin ban chip thuin cia UBND x4,
phudng, thi trin.

8. L& phi: Khéng.
9. Tén mau don, miu t& khai: Pang ky sinh hoat ton gido,
10. Yéu ciu, didu kién d& thuc hién thid tuc hanh chinh:

- Ton chi, myc dich, ndi dung sinh hoat khéng vi pham cac quy dinh tai
Khoan 2 Piéu 8 va Didu 15 cua Phép 1énh tin ngudng, tén gido;

- C6 dia diém hop phap d8 sinh hoat ton gl4o;
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- Nguoi dai dién phai la cdng dén Viét Nam, co néng luc hanh vi dén sy day
0, nghiém chinh chép hanh phap Iuat, ¢ tinh thin doan két, hoa hop dan tée.

11. Cian ct phap ly ciia thi tuc hanh chinh:
- Phép lénh Tin ngudng tén giao sé 21/2004/PL- UBTVQHl 1;

- Ngh1 dinh sb 92/2012/NP-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh
chi tiét va bién phép thi hanh Phap lénh Tin ngudng, tén gido;

- Théng tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cta B6 Ndi vu ban hanh
va huong dan st dung biéu mau vé thu tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng
ton giao.
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Miu: Ping ky sinh hoat ton gido

MAu B4
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap — Tw do — Hanh phic
......... m ngay.....thang.....ndm... ...
PANG KY SINH HOAT TON GIAO
Kinh giti: Uy ban nhan dén x3, phudng, thi tran.......
TN LI 10 .ottt e e e e
Ngudi dai dién:
Ho vatén: ... FTTPTRTI Tén goi khac............... Ném sinh. ...
Giay CMND 50, Ngdy cip:......ooeviiinnnn Noicip:.........
NOT CU LT e e e
Diang ky sinh hoat ton gido véi ndi dung nhw sau:
Ton chi, muc dich:. ...
NOTdung sinh hoats... ..o
Hinh tl_ll'rc SINR ROAL: L.
Piadiem sinh hoat ..o e,
Thoi gian sinh hoat:.......ooo
S0 lugng ngudi sinh hoat tai thoi digm dAng Ky:......coiivvee e,
Noi nhin: NGUOI PAI DIEN
- Nhu teén; (Ky, ghi ¥8 ho tén)
L

() Bia danh noi dang ky sinh hoat tén gido.

40





2. Tha tuec 2: Pang ky td chic quyén gop ctia co’ s@ tin nguang, td chiic

ton giao
1. Trinh ti thuc hién:
Buwére 1: T6 chire di thie hién TTHC cin chufn bi hd so hop 1& theo quy dinh.

Budre 2: T chirc nop hd so tail UBND x4, phudng, thi trin, cdn bd nhén hd
s0, can bd nhén ho so kiém tra tinh hgp 1€ cta ho so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo di, théng béo thai gian tra két qua.

- Néu hd so chwa hop 18 thi hudng din cho td chirc hoan thién, bd sung.
- Néu khéng chép thuan thi ¢6 vin ban tré 101 va néu rd 1y do.

Budre 3: TS chiic, céng dan nhén két qua theo gidy hen.

2. Cach thirc thue hién: Tryc tiép tai UBND x4, phudng, thi trén.

3. Thanh phﬁn, sb lwgng hd so:

a) Thanh phin hé so: Vin ban & nghi t chirc quyén gop.

b) 86 lwong hé so: 01 bo.

4. Thoi han gidi quyét: 03 ngay 1am viéc ké tir khi nhan da ho so hop 8.
5. Ddi twong thye hién TTHC: TH chrrc.

6. Co quan thue hién TTHC:

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND x4, phudng, thi trin

- Co quan trie tiép thye hidn TTHC: UBND x4, phudng, thi trin.

7. Két qua ciia vige thye hién TTHC: Vin ban chdp thuin cia UBND xd,
phuong, thi trdn va ¢o kiém tra, gidm sat theo quy dinh.

8. Lé phi: Khong.
9, Tén miu don, miu ti khai: Thong bio V& vidc t§ chirc quyén gbp ciia
co s tin ngudng, t6 chic ton giao (theo mau, kém theo).

10. Yéu cau, di’éu kién dé thwe hién tha tyc hianh chinh: Quyén gép trong
pham vi hanh chinh cap x&.

11. Can cir phap ly cia thd tyc hanh chinh:
- Phap lénh Tin ngudng ton gido s6 21/2004/PL-UBTVQH11;

- Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP ngy 08/11/2012 cta Chinh phu Quy dinh
chi tiét va bién phép thi hanh Phép 1énh Tin ngudng, t6n gido;

- Thong tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cia B N6i vu ban hianh

va huéng din str dung biu miu vé tha tuc hanh chinh trong linh vyc tin ngudng
tén gido.
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MAu Théng bdo V& viée t6 chitc quyén gép chia co' s& tin ngudng, to
chire ton gido '
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap — Tw do — Hanh phiic

e ngay......thang.....ndm... ...

THONG BAO ”
V& vigc to chirc quyén gdp cia co si tin ngwdng, t6 chire ton gido

Kinh giti: Uy ban nhan dan x4, phudng, thi trdn

Tén co s tin nguwdng, t6 chic tén gido:
Pia chi:

...................................................

......................................................................................

..........................................................................

........................................................................
................................................................
LI I T T T T R
.............................................................

.......................................

..............................................................................................

.................................................................................................

Noi nhin: NGUOI PAI DIEN
- Nhu trén;

(Ky, ghi ré ho tén, chirc vy)
- Luu...

W Bia danh noi ¢6 co s& tin ngudng, t6 chirc tdn gido.
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A.2. NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO
SUNG

LINH VUC TON GIAO

1. Thi tuc 1: Pang kv chwong trinh hoat dong ton gido hang nam ciia td
chire ton gido co s¢

1. Trinh tw thyc hién:

Buéve 1: TS chitc thue hién TTHC cin chudn bj h so hop 1€ theo quy dinh.

Buie 2: T chirc ndp hd so tai UBND x4, phudng, thi trdn (noi hoat dong
cua to chic tén gido) can bd nhén ho so kiém tra tinh hop 1€ cua hoé so.

- Néu hd so hop 18 thi vao sb theo d5i, thong bao thoi gian tra két qua.
- Néu hd so chua hop 18 thi huéng din cho td chirc hoan thién, bd sung,
- Néu khéng chép thudn thi ¢é van ban tra loi va néu rd ly do.

Buée 3: TS chitc nhan két qua theo gidy hen.

2. Cach thie thwe hién: Truc tiép tai UBND x4, phudng, thi tran.

3. Thanh phén, s6 Iwgng hd so:

a) Thanh phin hé so: Vin ban d& nghi ding ky chuong trinh hoat dong ton
giao nim.

b) S6 luong hé so: 01 bd.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngdy 1am viée ké tir khi nhan dd hd so hop 18,
5. Po6i twgng thwe hién TTHC: T chirc.

6. Co quan thye hién TTHC:

- C¢ quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND x3, phuong, th1 trin

- Co quan tryc tiép thure hidn TTHC: UBND x4, phudng, thi trin.

7. Két qua ciia vide thwe hi¢n TTHC: Vin ban chip thuan.

8. L€ phi: Khé‘mg

9. Tén mau don, mu to khai: Pang ky chwong trinh hoat dong on gido
(theo mau, kém theo).

10. Yéu céu, diéu kién dé thyc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
11. Cén cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:
- Phap lénh Tin ngudng tén gio s6 21/2004/PL-UBTVQHI 1,
- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pht Quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phap 1énh Tin ngudng, tén gido;
- Théng tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cua Bd NOi vu ban hanh

va huéng dan str dung biéu mau vé thi tuc hanh chinh trong linh vue tin ngudng,
ton giao.
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MAu Piing ky chwong trinh hoat djng tdn gido

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip — Ty do — Hanh phic

Y ngay

...... thang.....n

am... ...

PANG KY CHUONG TRINH HOAT PONG TON GIAO

Kinh gri: Uy ban nhan dén x4, phuong, thi trin

(Nam ......)

Nguot phu trach to chic ton gido co so:
Hovaten: ... Ném sinh

Tén goi trong tén gido (néu cb)

Chirc vy, phdm trit .........ocoo.....

---------

Dang ky chwong trinh hoat dgng tén gido véi ndi dung sau:

.................................................................

..........

..................................................

TT | Tén hoat ddng tén | Ngwdité | Noi dung Thoi Dy kién sé | Ghi
gido chitc | hoat dong | giantd | lwgng ngwdi| chi
ton gido chire tham du
1
2
n

TM. TO CHUC TON GIAO CO SO
(K, dong ddu, ghi ré ho tén, chirc vu)

M Dia danh noi ¢6 t6 chie tén gido co so.






I I 1 T

2. Thi tuc 2: Piang kv ngwdi vao tu tai co s ton giao
1. Trinh tw thue hi¢n:

Burére 1: TS chite di thue hién TTHC cin chuén bi hd so hop 18 theo quy dinh.

Buée 2: TH chirendp hd so tai UBND x4, phudng, thi tr&n can bo nhin ho so
kiém tra tinh hop 1€ ctia ho so.

- Néu hé so hop 18 thi vao sb theo doi, thong béo thoi gian tra két qua.

- Néu hd so chwa hop 18 thi huéng dan cho t& chirc hoan thién, bb sung.
- Niéu khong chép thufn thi c6 van ban tra &1 va néu rd Iy do.

Buére 3: T chirc nhin két qua theo gidy hen.

2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai UBND x4, phudng, thi tran.

3. Thanh phén, s6 lwong ho so

a) Thanh phan ho so:

- Danh sach nguoi vao tu;

- So yéu ly lich ¢6 xac nhan cta Uy ban nhan dén cip x4 noi ngudi vao tu cé
hg khau thuong tri;

- Y kién bang van bén cia cha me ho@c nguoi giam hd (véi ngudi chua
thanh nién vao tu).

b) 86 heong hé so: 01 bo.

4. Thot han gidi quyét: 03 ngay 1am viéc ké tir khi nhan du hd so hop 6.
5. Péi twong thye hién TTHC: T chirc.

6. Co quan thwe hién TTHC:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND x4, phudmg, thi trin

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: UBND x&, phuong, thi trén.

7. Két qua clia viée thwe hién TTHC: Vin ban chip thuan.

8. Lé phi: Khéng.

9. Tén miu don, mau to khai: Ding ky ngudi vao tu (theo miu, kém theo).
10. Yéu ciu, diéu kién dé thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

11. Cin et phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Phép 1énh Tin ngudng ton gido sb 21/2004/PL-UBTVQHI 1;

- Nghi dinh 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh pha Quy dinh chi
tiet va bién phap thi hanh Phéap 1énh Tin ngutng, tén gido;

- Théng tw s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 ctia B§ Noi vu ban hanh
va hudng ddn st dung bi¢u mdu ve thi tyc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
ton giao.
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MAu: Ding ky ngwdi vao tu

MAiu B23
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phuc
W ngay ... thing.....ndm
PANG KY NGUGI VAO TU
Kinh giti: Uy ban nhan dén x4, phudng, thi tran.........
Nguti phu trach co s& ton gido:
Hovatén: ...ooooooiniiii, Nam sinh....ccccccoveennnnn.
Tén goi trong ton gido (N8U CO).......ovvvviniiiiiii
Chire v, PhAM EEAL ..o
L7 -0 B ) o T L PSP
Ping ky danh sach ngudi vao tu véi ndi dung sau:
TT | Ho va tén Gidy CMND Ngay Qué | Noicw | Tén goi
56 GCMND | Ngay | Noi thang quan tri trong
cdp ¢dp | naim sinh ton gido

(néu cd)

Keém theo ding ky g6m: so yéu Iy lich ngudi vao tu cé xdc nhdn cua Uy ban nhén
ddn cap X@ noi cu tri ctia ngwdi vao tu; y kién bdng van ban ciia cha me hodc nguotl
gidm hé doi véi nguedi chiea thomh nién.

NGUGI PHU TRACH CG SO TON GIAO
(Ky, ghi ré ho tén)

1 * - r 2 - -r ol 1. b
( )Bl_a danh not ¢é co s& tdn gido nhdn ngudi vao tu.

AA





				Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình

		2014-11-27T15:46:02+0700

		Văn phòng UBND tỉnh (M)

		Kiểm tra tính toàn vẹn của văn bản










